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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN B 

TỈNH E 
 

Số: 34 /QĐ-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

B, ngày  13  tháng 7 năm 2023 
 

 

    
 

QUYẾT ĐỊNH  

Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện  

bắt buộc đối với người từ 12 đến dưới 18 tuổi 
 

TÒA ÁN NH N   N HUYỆN B - TỈNH E 

- T phần tiến hành phiên họp gồm có: 

Thẩm phán: Bà Lê Thị Thu Hương; 

Thư ký phiên họp: Ông Trần Minh Quyền. 

Ngày 13 tháng 7 năm 2023, T    n nh n   n huy n B tiến hành phiên họp 

xem xét, quyết định  p  ụng bi n ph p đư  vào cơ sở c i nghi n bắt buộc đối với 

người từ 12 đến  ưới 18 tuổi  theo Quyết định mở phiên họp số: 33/QĐ-TA-

XLVPHC ngày 06 tháng 7 năm 2023 đối với: 

Họ và tên: Nguyễn Tuấn T, sinh ngày 21/08/2007;  

Giới tính: Nam;  

Tên gọi kh c: T Đĩ; 

Số CCCD: 083207005069; Nơi cấp: Cục CSQLHC-TTXH.  

D n tộc: Kinh; Tôn gi o: Không; Trình độ học vấn: 06/12. 

Nghề nghi p: làm thuê; 

Quê quán: xã Long Hòa, huy n B, tỉnh E. 

Nơi thường trú và chỗ ở: ấp Long An, xã Long Hòa, huy n B, tỉnh E. 

Tiền  n: không 

Tiền sự: Tại Quyết định số 12/QĐ-XPHC ngày 16/04/2023, bị Công  n xã 

Long Hòa xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi sử  ụng tr i phép chất m  Ty (đến 

n y chư  nộp phạt). 

Con bà Nguyễn Thị Phượng; không có tên cha. 

Anh Nguyễn Tuấn T vắng mặt.  

Có sự th m gi  củ : 

- Đại  i n hợp ph p củ  người bị đề nghị: Bà Nguyễn Thi Thơm, sinh năm 

1962, đị  chỉ: ấp Long An, xã Long Hòa, huy n B, tỉnh E. 

- Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Nguyễn Văn Nhơn – Trưởng ph ng L o 

động - Thương binh và    hội huy n B. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Cao Thành Nhân – Chuyên viên Phòng 

L o động - Thương binh và x  hội huy n B (Theo Giấy ủy quyền ngày 

13/7/2023). 

- Đại diện  iện  i m   t nh n d n huyện B: Bà Nguyễn Thị Thảo Lo n - 

Kiểm s t viên. 

- Đại  i n UBND xã Long Hòa: Ông Huỳnh Khắc Đoàn Cương – Chủ tịch UBND xã 
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Long Hòa , ông Cương ủy quyền cho ông Nguyễn Minh Chí th m gi  tố tụng theo giấy ủy 

quyền đề ngày  07 /07/2023.  

NHẬN THẤY: 

 

Ngày 28/6/2023, Ph ng L o động - Thương binh và    hội huy n B có văn 

bản đề nghị  p  ụng bi n ph p đư  vào cơ sở c i nghi n bắt buộc đối với  nh 

Nguyễn Tuấn T vì có hành vi sử  ụng tr i phép chất m  Ty, cụ thể như s u: Anh 

Nguyễn Tuấn T là người nghi n m  Ty có nơi cư trú ổn định, đ  từng bị Chủ tịch 

UBND xã Long Hòa  p  ụng bi n ph p quản lý người sử  ụng tr i phép chất m  

Ty nhưng lại tiếp tục có hành vi sử  ụng tr i phép chất m  Ty. Vào các ngày Ngày 

14/04/2023, ngày 07/06/2023 do nghi ngờ anh T có hành vi sử  ụng tr i phép chất 

ma Ty nên Công an xã Long Hòa đ  mời làm vi c và anh T kh i nhận đ  sử  ụng 

tr i phép chất m  Ty và đ  lập biên bản vi phạm hành chính số 12/BB-VPHC ngày 

14/04/2023; số 13/BB-VPHC ngày 07/06/2023. Ngày 12/06/2023, Trạm Y tế xã 

Long Hòa có phiếu kết quả x c định tình trạng nghi n m  Ty, anh T nghi n m  Ty, 

loại m  Ty sử  ụng là Methamphetamine. 

Tại phiên họp: 

 - Đại  i n Ph ng L o động - Thương binh và    hội huy n B ý kiến: Vẫn giữ 

nguyên qu n điểm và đề nghị T    n  p  ụng bi n ph p đư  vào cơ sở c i nghi n bắt 

buộc tại Cơ sở c i nghi n m  Ty thuộc Sở L o động - Thương binh và    hội tỉnh E 

đối với anh Nguyễn Tuấn T là người từ 12 tuổi đến  ưới 18 tuổi  với thời hạn từ 06 

tháng đến 12 tháng ( Căn cứ khoản 3, Điều 33 củ  Luật ph ng chống m  Ty) 

- Kiểm s t viên th m gi  phiên họp ý kiến: Hồ sơ đ  được lập đúng theo 

trình tự thủ tục luật định. Từ khi thụ lý đến khi mở phiên họp Thẩm ph n đ  tiến 

hành đúng trình tự thủ tục. Qu  c c tài li u chứng cứ thể hi n, anh Nguyễn Tuấn 

T thừ  nhận hành vi sử  ụng tr i phép chất m  Ty. Anh T tuy là người từ 12 đến 

 ưới 18 tuổi  nhưng nhận thức được t c hại củ  vi c sử  ụng m  Ty nhưng vẫn 

nhiều lần sử  ụng nên vi c đư  anh T c i nghi n theo đề nghị củ  Ph ng L o 

động - Thương binh và    hội huy n B là phù hợp theo quy định tại c c Điều 33 

Luật ph ng,chống m  Ty; Điều 2, 21 Ph p l nh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 

24/03/2022 củ  Ủy b n thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân 

xem xét quyết định vi c đư  người nghi n m  Ty từ đủ 12 tuổi đến  ưới 18 tuổi 

vào cơ sở c i nghi n bắt buộc. Đề nghị T    n  ụng bi n ph p đư  vào cơ sở c i 

nghi n bắt buộc tại Cơ sở c i nghi n m  Ty thuộc Sở L o động - Thương binh và 

   hội tỉnh E đối với  nh Nguyễn Tuấn T với thời hạn 06 tháng (Sáu tháng). 
 

XÉT THẤY: 

 

Căn cứ vào c c tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên họp,  ết quả 

tranh luận tại phiên họp, ý  iến của Ki m   t viên; Tòa  n nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết: 

Trưởng Ph ng l o động thương binh và x  hội huy n B có đề nghị số: 

498/ĐN-CNBB ngày 28/6/2023 đề nghị T    n  p xem xét,  p  ụng bi n ph p đư  

vào cơ sở c i nghi n bắt buộc đối với Nguyễn Tuấn T là người từ đủ 12 tuổi đến 

 ưới 18 tuổi . Do đó vụ vi c thuộc thẩm quyền giải quyết củ  T a án nhân dân 
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huy n B theo quy định tại khoản 3 Điều 34, củ  Luật Ph ng, chống m  Ty và khoản 

1 Điều 3 củ  Ph p l nh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 24/03/2022 củ  Ủy b n 

thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục T    n nh n   n xem xét quyết định vi c 

đư  người nghi n m  Ty từ đủ 12 tuổi đến  ưới 18 tuổi vào cơ sở c i nghi n bắt 

buộc.  

[2] T    n đ  tống đạt Thông b o số: 33/TB-TLHS ngày 28/6/2023 về vi c 

thụ lý hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định  p  ụng bi n ph p đư  vào cơ sở c i 

nghi n bắt buộc đối với người từ 12 đến  ưới 18 tuổi  và Quyết định mở phiên họp 

xem xét, quyết định  p  ụng bi n ph p đư  vào cơ sở c i nghi n bắt buộc đối với 

người từ 12 đến  ưới 18 tuổi số: 33/QĐ-TA-XLVPHC ngày 06/7/2023 cho anh T  

và bà Nguyễn Thị Thơm theo quy định củ  ph p luật nhưng  nh T, bà Thơm vắng 

mặt không có lý  o. Căn cứ khoản 2 Điều 20 củ  Ph p l nh số: 

01/2022/UBTVQH15 ngày 24/03/2022 củ  Ủy b n thường vụ Quốc hội, Tòa án 

vẫn tiến hành mở phiên hợp vắng mặt  nh T, bà Thơm. 

[3] Về tính hợp ph p củ  hồ sơ đề nghị:  

Anh Nguyễn Tuấn T là  ưới 18 tuổi, có nơi cư trú ổn định, đ  từng bị xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi sử  ụng tr i phép chất m  Ty và bị Chủ tịch UBND 

xã Long Hòa  p  ụng bi n ph p quản lý người sử  ụng tr i phép chất m  Ty nhưng 

lại tiếp tục có hành vi sử  ụng tr i phép chất m  Ty và bị Công  n ph t hi n lập biên 

bản vi phạm hành chính. 

Căn cứ phiếu kết quả x c định tình trạng nghi n m  Ty ngày 12/06/2023 củ  

Trạm Y tế xã Long Hòa thể hi n Nguyễn Tuấn T nghi n m  Ty, loại m  Ty sử 

 ụng là Methamphetamine. 

Căn cứ tờ tường thuật ngày 14/04/2023, ngày 07/06/2023 củ   nh Nguyễn 

Tuấn T; Biên bản vi phạm hành chính số 12/BB-VPHC ngày 14/04/2023; số 

13/BB-VPHC ngày 07/06/2023 củ  Công  n xã Long Hòa; Biên bản sự vi c ngày 

ngày  14/04/2023, ngày 07/06/2023  củ  Công  n xã Long Hòa thể hi n anh T có 

sử  ụng và nghi n ma Ty.  

Với những căn cứ trên đ  có đủ cơ sở kết luận: Hồ sơ đề nghị  p  ụng bi n 

ph p đư  vào cơ sở c i nghi n bắt buộc đối với anh T đ  được Công  n xã Long 

Hòa, Ủy b n nhân dân xã Long Hòa, Ph ng L o động - Thương binh và    hội 

huy n B lập đúng theo trình tự ph p luật quy định.  

 ét thấy ý kiến củ  đại  i n Vi n kiểm s t nh n   n huy n B và đề nghị củ  

Ph ng L o động - Thương binh và    hội huy n B về vi c đề nghị  p  ụng bi n 

pháp   đư  vào cơ sở c i nghi n bắt buộc đối với Nguyễn Tuấn T là có cơ sở và 

phù hợp với quy định tại Điều 33, 34 Luật phòng chống m  Ty nên được T    n 

chấp nhận. 

[5]  ét tình tiết tăng nặng tr ch nhi m hành chính củ  anh T thấy rằng: Anh 

T là người có tiền sự về hành vi sử  ụng tr i phép chất m  Ty đ  bị xử phạt hành 

chính không tự c i nghi n nhưng vẫn tiếp tục sử  ụng tr i phép chất m  Ty. Tuy 

nhiên anh T là người  ưới 18 tuổi  căn cứ  Điều 2 Ph p l nh số 

01/2022/UBTVQH15 ngày 24/03/2022 củ  Ủy b n thường vụ Quốc hội về trình 

tự, thủ tục T    n nh n   n xem xét quyết định vi c đư  người nghi n m  Ty từ 
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đủ 12 tuổi đến  ưới 18 tuổi vào cơ sở c i nghi n bắt buộc  thì phải đảm bảo lợi ích 

tốt nhất,phù hợp t m lý giới tính củ   nh T nên đ y là tình tiết được xem xét trong 

 p  ụng thời gi n c i nghi n.   

Vi c sử  ụng tr i phép chất m  Ty củ  anh T đ  x m phạm đến chủ trương, 

chính s ch củ  Nhà nước về bài trừ t  nạn m  Ty, g y ảnh hưởng xấu đến trật tự 

trị  n trên đị  bàn khu   n cư và làm cho trình trạng nghi n củ  anh T ngày càng 

trầm trọng. Do đó, vi c bắt buộc c i nghi n đối với anh T là cần thiết và cần  p 

 ụng mức thời gi n c i nghi n tương xứng với tình trạng nghi n m  Ty củ  anh T 

nhằm giúp anh T từ bỏ vi c sử  ụng m  Ty. 
 

 ì c c lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ các Điều 33, 34 củ  Luật Ph ng, chống m  Ty;   

Căn cứ  Điều 2, 3, 21 Ph p l nh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 24/03/2022 

củ  Ủy b n thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục T    n nh n   n xem xét 

quyết định vi c đư  người nghi n m  Ty từ đủ 12 tuổi đến  ưới 18 tuổi vào cơ sở 

c i nghi n bắt buộc   

1.  Áp  ụng bi n ph p đư  vào cơ sở c i nghi n bắt buộc người từ 12 tuổi đến 

 ưới 18 tuổi đối với : Nguyễn Tuấn T, sinh ngày 21/08/2007; Nơi cư trú: ấp Long 

An, xã Long Hòa, huy n B, tỉnh E. Con bà Nguyễn Thị Phượng, không có tên ch .  

  Cơ sở tiếp nhận: Cơ sở c i nghi n m  Ty tỉnh E.  

Đị  chỉ: ấp T n An, x  T n  u n, huy n B  Tri, tỉnh E. 

2. Thời gi n chấp hành tại cơ sở c i nghi n bắt buộc là 06 tháng (Sáu  

tháng) kể từ ngày người bị  p  ụng bi n ph p xử lý hành chính bị tạm giữ để đư  

đi cơ sở c i nghi n bắt buộc. 

3. Anh Nguyễn Tuấn T được quyền khiếu nại trong thời hạn 05 ngày làm 

vi c kể từ ngày T    n công bố Quyết định; Ph ng L o động - Thương binh và x  

hội huy n B được quyền kiến nghị; Vi n kiểm s t nh n   n huy n B được quyền 

kh ng nghị Quyết định này trong thời hạn 05 (năm) ngày làm vi c, kể từ ngày 

T    n công bố Quyết định. 

4. Quyết định này có hi u lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kh ng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kh ng nghị. 

5. Cơ qu n thi hành quyết định: Ph ng L o động - Thương binh và x  hội 

huy n B phối hợp với Công  n huy n B, Cơ sở c i nghi n m  Ty tỉnh E thi hành 

quyết định này. 
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Nơi nhận: 
- TAND tỉnh E (1b); 

- VKSND huy n B (1b); 

- Cơ sở c i nghi n m  Ty tỉnh E (1b); 

- Ph ng LĐ-TB và  H huy n B (1b); 

- Công  n huy n B (1b); 

- Công an  xã Long Hòa (1b); 

- UBND xã Long Hòa (1b); 

-  Nguyễn Tuấn T(1b); 

- Lưu VP, hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

              Đ  ký 

 

 

Lê Thị Thu Hương 


